
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1
KHTN

Quế 

TinQT

GV-TiQT6

HĐTN

Thơ 

Anh

Thảo 

HĐTN

Kim 

Tin

Hương 

GDTC

Tuấn 

AGT

GV-AGT 

Văn

Thuận 

LS-ĐL

Thi 

LS-ĐL

Thi 

KHTN

Cưng 

2
LS-ĐL

Thi 

Nhạc

Thi 

HĐTN

Thơ 

Anh

Thảo 

HĐTN

Kim 

GDTC

Tuấn 

GDTC

Tuấn 

GDCD

Nhuận 

KHTN

Hường 

LS-ĐL

Thi 

Văn

Thuận 

Toán

Vy 

3
Toán

Hà 

Tin

Hương 

GDTC

Tuấn 

GDĐP

Nhuận 

Toán

Vy 

GDTC

Tuấn 

KHTN

Quế 

Văn

Tước 

AGT

GV-AGT 

TinQT

GV-TiQT6

CNghệ

Lan 

AGT

GV-AGT 

4
Văn

N.Hiếu 

GDTC

Tuấn 

Toán

Vy 

Toán

Hà 

CNghệ

Lan 

Tin

Hương 

1
CNghệ

Lan 

KNS

GV-KNS

GDCD

Nhuận 

Anh-TATC

Thảo 

STEM

GV-STEM

Văn

Lý 

KHTN

Quế 

TinQT

GV-TiQT6

GDTC

Tuấn 

Văn

Thuận 

HĐTN

Thuận 

Anh

Kim 

2
KHTN

Quế 

Anh

Xuân 

MT

Hậu-TG 

Anh-TATC

Thảo 

GDCD

Nhuận 

TinQT

GV-TiQT6

HĐTN

Thơ 

Văn

Tước 

GDTC

Tuấn 

HĐTN

Thu 

HĐTN

Thuận 

Anh

Kim 

3
Văn

N.Hiếu 

Anh

Xuân 

CNghệ

Lan 

KHTN

Hường 

MT

Hậu-TG 

Anh

T.Thảo-HT

HĐTN

Thơ 

KNS

GV-KNS

KHTN

Hường 

HĐTN

Thu 

STEM

GV-STEM

Văn

Thuận 

4
Văn

N.Hiếu 

Văn

Tước 

KHTN

Anh 

Anh

T.Thảo-HT

GDCD

Nhuận 

MT

Hậu-TG 

1
Toán

Hà 

STEM

GV-STEM

Tin

Hương 

HĐTN

Thơ 

AGT

GV-AGT 

GDĐP

Nhuận 

LS-ĐL

Mai 

TinQT

GV-TiQT6

Toán

Vũ 

KHTN

Hường 

LS-ĐL

Thi 

KHTN

Cưng 

2
Toán

Hà 

GDTC

Tuấn 

Toán

Vũ 

KHTN

Hường 

HĐTN

Kim 

Anh

Kim 

LS-ĐL

Mai 

GDĐP

Nhuận 

STEM

GV-STEM

LS-ĐL

Thi 

LS-ĐL

Thi 

KHTN

Cưng 

3
LS-ĐL

Thi 

GDTC

Tuấn 

Anh-TATC

GVNN

TinQT

GV-TiQT6

CNghệ

Lan 

Anh

Kim 

Nhạc

Thi 

Toán

Hà 

Anh

Xuân 

GDĐP

Nhuận 

GDĐP

Nhuận 

Toán

Vy 

4
LS-ĐL

Thi 

Anh

Thảo 

KNS

GV-KNS

MT

Hậu-TG 

Tin

Hương 

Anh

Kim 

1
MT

Hậu-TG 

KHTN

Quế 

Nhạc

Thi 

LS-ĐL

Mai 

Toán

Vy 

TinQT

GV-TiQT6

Tin

Hương 

Văn

Tước 

Anh

Xuân 

Nhạc

Thi 

Văn

Thuận 

GDTC

Tuấn 

2
Văn

N.Hiếu 

Toán

Hà 

Toán

Vũ 

KHTN

Hường 

Toán

Vy 

Nhạc

Thi 

LS-ĐL

Mai 

Văn

Tước 

Anh

Xuân 

TinQT

GV-TiQT6

Văn

Thuận 

GDTC

Tuấn 

3
HĐTN

Quế 

Anh

Xuân 

Văn

Tước 

Anh-TATC

Thảo 

Văn

Lý 

LS-ĐL

Mai 

Anh

Thơ 

HĐTN

Thơ 

MT

Hậu-TG 

KNS

GV-KNS

Toán

Vy 

TinQT

GV-TiQT6

4
HĐTN

Quế 

Văn

Tước 

KHTN

Anh 

Anh

Thơ 

Toán

Vũ 

Toán

Vy 

1
GDĐP

Nhuận 

GDCD

Nhuận 

Toán

Vũ 

KHTN

Hường 

Văn

Lý 

LS-ĐL

Mai 

CNghệ

Lan 

KHTN

Quế 

KHTN

Hường 

Văn

Thuận 

KHTN

Cưng 

TinQT

GV-TiQT6

2
HĐTN

Quế 

TinQT

GV-TiQT6

Toán

Vũ 

Văn

Tước 

Văn

Lý 

LS-ĐL

Mai 

STEM

GV-STEM

KHTN

Quế 

HĐTN

Thu 

Văn

Thuận 

KNS

GV-KNS

Nhạc

Thi 

3
KHTN

Quế 

LS-ĐL

Mai 

TinQT

GV-TiQT6

KHTN

Anh 

Toán

Hà 

Toán

Vũ 

GDCD

Nhuận 

4
AGT

GV-AGT 

LS-ĐL

Mai 

KHTN

Anh 

Toán

Hà 

Toán

Vũ 

HĐTN

Thuận 

STEM

GV-STEM

KNS

GV-KNS

Anh-TATC

GVNN

4

5
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1
CNghệ

Trâm 

GDTC

Giang 

Nhạc

Chí 

Toán

Vy 

Toán

Vy 

TinQT

GV-TiQT7

Tin

Hương 

LS-ĐL

Châu 

Toán

Huy 

HĐTN

Cúc 

LS-ĐL

Châu 

CNghệ

Trâm 

2
MT

Hậu-TG 

GDTC

Giang 

Tin

Hương 

Văn

Nga 

Toán

Vy 

Tin

Hương 

CNghệ

Trâm 

LS-ĐL

Châu 

Toán

Huy 

Văn

T.Hiếu 

LS-ĐL

Châu 

MT

Hậu-TG 

3
LS-ĐL

Châu 

Toán

Huy 

Anh

Thảo 

KHTN

Cưng 

Anh

Thơ 

MT

Hậu-TG 

MT

Hậu-TG 

TinQT

GV-TiQT7

CNghệ

Trâm 

LS-ĐL

Châu 

Văn

Thuận 

Anh

Cúc 

4
LS-ĐL

Châu 

Anh

Thảo 

Anh

Thơ 

Toán

Huy 

AGT

GV-AGT 

Văn

Thuận 

1
KHTN

Ngọc 

GDCD

Nhuận 

Văn

Nga 

GDTC

Giang 

Văn

Lý 

AGT

GV-AGT 

Văn

Hiền 

TinQT

GV-TiQT7

KHTN

Thanh 

Văn

T.Hiếu 

HĐTN

Anh 

Tin

Hương 

2
Nhạc

Chí 

AGT

GV-AGT 

Văn

Nga 

GDTC

Giang 

Văn

Lý 

KNS

GV-KNS

Văn

Hiền 

GDCD

Nhuận 

KHTN

Thanh 

Văn

T.Hiếu 

HĐTN

Anh 

Anh

Cúc 

3
Văn

Lý 

TinQT

GV-TiQT7

Anh-TATC

Thảo 

STEM

GV-STEM

GDCD

Nhuận 

HĐTN

Lý 

KHTN

Thanh 

Nhạc

Chí 

Nhạc

Chí 

GDCD

Nhuận 

GDTC

Giang 

Anh

Cúc 

4
Văn

Lý 

Anh-TATC

Thảo 

CNghệ

Trâm 

KHTN

Thanh 

KNS

GV-KNS

GDTC

Giang 

1
KNS

GV-KNS

KHTN

Ngọc 

GDCD

Nhuận 

LS-ĐL

Mai 

Nhạc

Chí 

TinQT

GV-TiQT7

GDTC

Giang 

HĐTN

Thanh 

LS-ĐL

Châu 

Anh

Cúc 

STEM

GV-STEM

KHTN

Anh 

2
Tin

Hương 

Anh

Cúc 

CNghệ

Trâm 

LS-ĐL

Mai 

GDĐP

Nhuận 

Toán

Vy 

GDTC

Giang 

STEM

GV-STEM

LS-ĐL

Châu 

TinQT

GV-TiQT7

AGT

GV-AGT 

KHTN

Anh 

3
Toán

Huy 

Anh

Cúc 

Toán

Vy 

KHTN

Cưng 

LS-ĐL

Mai 

Anh

Thơ 

GDĐP

Hiếu -P.HT

LS-ĐL

Châu 

GDTC

Giang 

MT

Hậu-TG 

KNS

GV-KNS

TinQT

GV-TiQT7

4
GDĐP

Chi 

GDĐP

Hiếu -P.HT

STEM

GV-STEM

Toán

Huy 

GDTC

Giang 

Toán

Vy 

1
Văn

Lý 

TinQT

GV-TiQT7

Anh

Thảo 

KHTN

Cưng 

KHTN

Anh 

HĐTN

Lý 

KNS

GV-KNS

Anh

Thơ 

GDĐP

Hiếu -P.HT

HĐTN

Cúc 

LS-ĐL

Châu 

KHTN

Anh 

2
Văn

Lý 

STEM

GV-STEM

Anh-TATC

Thảo 

TinQT

GV-TiQT7

KHTN

Anh 

Toán

Vy 

Văn

Hiền 

HĐTN

Thanh 

Toán

Huy 

HĐTN

Cúc 

GDĐP

Hiếu -P.HT

KHTN

Anh 

3
HĐTN

Chí 

Anh

Cúc 

Văn

Nga 

HĐTN

Cưng 

LS-ĐL

Mai 

Văn

Lý 

Toán

Huy 

HĐTN

Thanh 

Văn

T.Hiếu 

TinQT

GV-TiQT7

HĐTN

Anh 

Toán

Vy 

4
KHTN

Ngọc 

MT

Hậu-TG 

LS-ĐL

Mai 

Toán

Huy 

KHTN

Thanh 

Nhạc

Chí 

1
KHTN

Ngọc 

HĐTN

Chí 

LS-ĐL

Mai 

Toán

Vy 

KHTN

Anh 

GDTC

Giang 

KHTN

Thanh 

Anh

Thơ 

STEM

GV-STEM

Anh

Cúc 

Văn

Thuận 

TinQT

GV-TiQT7

2
LS-ĐL

Châu 

HĐTN

Chí 

HĐTN

Cưng 

Toán

Vy 

KHTN

Anh 

GDTC

Giang 

KHTN

Thanh 

Anh

Thơ 

Toán

Huy 

Anh

Cúc 

Văn

Thuận 

GDCD

Nhuận 

3
Toán

Huy 

HĐTN

Cưng 

TinQT

GV-TiQT7

Văn

Lý 

AGT

GV-AGT 

Tin

Hương 

Toán

Vy 

4
Toán

Huy 

KHTN

Cưng 

HĐTN

Lý 

Văn

Hiền 

KHTN

Thanh 

Toán

Vy 

Anh-TATC

GVNN

Anh-TATC

GVNN

KNS

GV-KNS
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1
GDCD

Chi 

LS-ĐL

Hải 

Anh

Diễm 

MT

Hậu-TG 

KHTN

Ngọc 

GDCD

Chi 

Văn

Nga 

Toán

Huy 

Toán

Vũ 

Văn

Hiền 

GDTC

Thưởng-TG 

Toán

Y.Nhung 

GDĐP

Lan 

TinQT

GV-TiQT8

2
KHTN

L.Phương 

LS-ĐL

Hải 

KHTN

Ngọc 

Văn

Hiền 

Anh-TATC

GVNN

Toán

Y.Nhung 

GDĐP

Lan 

Tin

Thu 

Toán

Vũ 

TinQT

GV-TiQT8

GDTC

Thưởng-TG 

Văn

Hương 

Toán

Châu 

GDCD

Chi 

3
Toán

Y.Nhung 

Văn

T.Hiếu 

HĐTN

Hương 

LS-ĐL

Thi 

Văn

Nga 

HĐTN

T.Phương 

KHTN

Hường 

HĐTN

Nga 

Anh

Diễm 

Tin

Thu 

LS-ĐL

Hải 

TinQT

GV-TiQT8

KHTN

Ngọc 

Nhạc

Thi 

4
Toán

Y.Nhung 

Toán

Vũ 

Văn

Nga 

AGT

GV-AGT 

LS-ĐL

Thi 

LS-ĐL

Hải 

KHTN

Ngọc 

1
Văn

T.Hiếu 

TinQT

GV-TiQT8

GDCD

Chi 

Văn

Hiền 

Anh-TATC

Diễm 

MT

Hậu-TG 

KHTN

Hường 

GDTC

Thưởng-TG 

CNghệ

Tâm 

KHTN

Hường 

KNS

GV-KNS

HĐTN

T.Phương 

Anh

Xuân 

STEM

GV-STEM

2
KHTN

L.Phương 

MT

Hậu-TG 

KHTN

Ngọc 

Văn

Hiền 

Anh-TATC

Diễm 

Văn

Nga 

KHTN

Hường 

GDTC

Thưởng-TG 

KNS

GV-KNS

Anh

Diễm 

GDCD

Chi 

HĐTN

T.Phương 

Anh

Xuân 

TinQT

GV-TiQT8

3
CNghệ

Tâm 

HĐTN

Hương 

Anh-TATC

Diễm 

TinQT

GV-TiQT8

KHTN

Ngọc 

Văn

Nga 

KNS

GV-KNS

MT

Hậu-TG 

Văn

Hiền 

Anh

Diễm 

Anh

Xuân 

KHTN

T.Phương 

Văn

T.Hiếu 

AGT

GV-AGT 

4
Anh

Diễm 

CNghệ

Tâm 

KHTN

Ngọc 

Văn

Nga 

Văn

Hiền 

Anh

Xuân 

Văn

T.Hiếu 

1
Anh

Diễm 

TinQT

GV-TiQT8

GDTC

Thưởng-TG 

GDĐP

Lan 

Toán

Y.Nhung 

Anh

Diễm 

Toán

Huy 

LS-ĐL

Thi 

GDĐP

Lan 

Nhạc

Thi 

MT

Hậu-TG 

Toán

Y.Nhung 

CNghệ

Tâm 

LS-ĐL

Hải 

2
Anh

Diễm 

GDĐP

Lan 

GDTC

Thưởng-TG 

KHTN

Ngọc 

Tin

Thu 

Anh

Diễm 

Toán

Huy 

TinQT

GV-TiQT8

GDCD

Chi 

MT

Hậu-TG 

AGT

GV-AGT 

Toán

Y.Nhung 

MT

Hậu-TG 

LS-ĐL

Hải 

3
Toán

Y.Nhung 

KHTN

L.Phương 

Anh

Diễm 

TinQT

GV-TiQT8

LS-ĐL

Hải 

KHTN

Ngọc 

GDCD

Chi 

Nhạc

Thi 

Toán

Vũ 

KHTN

Hường 

STEM

GV-STEM

KHTN

T.Phương 

GDTC

Thưởng-TG 

Tin

Thu 

4
LS-ĐL

Hải 

Anh

Diễm 

GDĐP

Lan 

Anh

Xuân 

Toán

Vũ 

Nhạc

Thi 

GDTC

Thưởng-TG 

1
STEM

GV-STEM

Văn

T.Hiếu 

Toán

Vũ 

Anh-TATC

Diễm 

HĐTN

T.Phương 

LS-ĐL

Hải 

HĐTN

Nga 

Văn

Nga 

Văn

Hiền 

HĐTN

Hiền 

LS-ĐL

Hải 

TinQT

GV-TiQT8

HĐTN

T.Hiếu 

Anh

Xuân 

2
KNS

GV-KNS

Văn

T.Hiếu 

Nhạc

Thi 

KNS

GV-KNS

HĐTN

T.Phương 

LS-ĐL

Hải 

HĐTN

Nga 

Văn

Nga 

STEM

GV-STEM

HĐTN

Hiền 

Văn

Hương 

Anh

Xuân 

HĐTN

T.Hiếu 

Toán

Châu 

3
Tin

Thu 

Nhạc

Thi 

HĐTN

Hương 

Văn

Hiền 

Anh

Diễm 

TinQT

GV-TiQT8

Anh

Xuân 

STEM

GV-STEM

LS-ĐL

Thi 

KHTN

Hường 

Toán

Y.Nhung 

Tin

Thu 

KHTN

Ngọc 

Văn

T.Hiếu 

4
Toán

Y.Nhung 

HĐTN

Hương 

Anh-TATC

Diễm 

Anh

Xuân 

LS-ĐL

Thi 

KHTN

T.Phương 

LS-ĐL

Hải 

1
HĐTN

Hương 

GDTC

Tuấn 

LS-ĐL

Thi 

Toán

Vũ 

Toán

Y.Nhung 

Nhạc

Thi 

Toán

Huy 

CNghệ

Tâm 

GDTC

Tuấn 

TinQT

GV-TiQT8

HĐTN

T.Phương 

Văn

Hương 

KNS

GV-KNS

Toán

Châu 

2
HĐTN

Hương 

GDTC

Tuấn 

LS-ĐL

Thi 

Toán

Vũ 

Toán

Y.Nhung 

CNghệ

Tâm 

KHTN

Hường 

TinQT

GV-TiQT8

GDTC

Tuấn 

KHTN

Hường 

GDĐP

Lan 

Văn

Hương 

KHTN

Ngọc 

Toán

Châu 

3
AGT

GV-AGT 

Tin

Thu 

Anh-TATC

Diễm 

GDTC

Tuấn 

TinQT

GV-TiQT8

LS-ĐL

Thi 

HĐTN

Hiền 

KHTN

T.Phương 

Văn

T.Hiếu 

4
KHTN

L.Phương 

KHTN

Ngọc 

GDTC

Tuấn 

LS-ĐL

Thi 

AGT

GV-AGT 

CNghệ

Tâm 

HĐTN

T.Hiếu 

Anh-TATC

GVNN

KNS

GV-KNS

Anh-TATC

GVNN

STEM

GV-STEM

STEM

GV-STEM

Anh-TATC

GVNN
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1
Toán

Châu 

Văn

Hương 

Toán

Hà 

Văn

N.Hiếu 

Anh

Thảo 

HĐTN

Tâm 

HĐTN

Tước 

Văn

Tước 

Văn

Hương 

KHTN

L.Phương 

2
Anh 2

Thảo 

KHTN

T.Phương 

GDCD

Chi 

HĐTN

N.Hiếu 

Văn 2

N.Hiếu 

HĐTN

Tâm 

HĐTN

Tước 

Văn

Tước 

Văn

Hương 

KHTN

L.Phương 

3
HĐTN

Tâm 

GDCD

Chi 

KHTN

L.Phương 

HĐTN

N.Hiếu 

Nhạc

Chí 

Toán

Y.Nhung 

AGT

GV-AGT 

CNghệ

Trâm 

GDTC

Thưởng-TG 

Anh 2

Thảo 

4
HĐTN

Tâm 

MT

Hậu-TG 

KHTN

Quế 

Anh

Diễm 

GDTC

Thưởng-TG 

1
Anh

Thảo 

AGT

GV-AGT 

Văn 2

N.Hiếu 

Anh

Diễm 

MT

Hậu-TG 

Văn

N.Hiếu 

GDTC

Giang 

KHTN

Thanh 

Nhạc

Chí 

CNghệ

Tâm 

2
HĐTN

Tâm 

Nhạc

Chí 

HĐTN

N.Hiếu 

KHTN

L.Phương 

Anh 2

Thảo 

Văn

N.Hiếu 

GDTC

Giang 

KHTN

Thanh 

Văn

Hương 

GDCD

Chi 

3
Văn

Hương 

CNghệ

Tâm 

CNghệ

Trâm 

KHTN

L.Phương 

KHTN

Quế 

GDCD

Chi 

Văn
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